
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHƯỚC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ CHO THÂN NHÂN ĐỐI TƯỢNG 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTg NGÀY 08/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số:        /UBND ngày       tháng  8 năm 2025 của UBND xã  Phước Giang)

Phần khai về thân nhân Thông tin về người có công

ST
T Họ & tên Năm

sinh Quê quán Nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú

Quan
hệ

NCC
Họ & tên Năm

sinh Quê quán
Nơi đăng

ký hộ khẩu
thường trú

Số QĐ
hưởng trợ
cấp 1 lần

Ngày/tháng
năm từ trần

Mức hưởng
MTP

1 Nguyễn Thị Oánh 1955 Hành Nhân,
Nghĩa Hành

xã Phước Giang,
tỉnh Quảng Ngãi vợ Nguyễn Hồng Đảnh 1952 Hành Nhân,

Nghĩa Hành

xã Phước
Giang, tỉnh
Quảng Ngãi

11/QĐ -
BTL ngày
09/1/2013

19/06/2025 23.400.000

Tống số: 01
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